
TỔNG 51

I
Nhóm chức danh nghề nghiệp 

chuyên ngành Y tế

A Nhóm khoa Lâm sàng

1 Khoa Cấp cứu

Điều dưỡng hạng III 2 Cử nhân điều dưỡng

2 Khoa Hồi sức tích cực - chống độc

Điều dưỡng hạng III 3 Cử nhân điều dưỡng

Điều dưỡng hạng IV 1 Cao đẳng điều dưỡng

3 Khoa Tiêu hóa Huyết học lâm sàng

Điều dưỡng hạng III 2 Cử nhân điều dưỡng

4 Khoa Hô hấp

Điều dưỡng hạng III 3 Cử nhân điều dưỡng

Điều dưỡng hạng IV 1 Cao đẳng điều dưỡng

5
Khoa Thần kinh - Phục hồi chức 

năng

Điều dưỡng hạng III 2 Cử nhân điều dưỡng

Kỹ thuật y hạng III 4
Cử nhân phục hồi chức năng, vật lý trị 

liệu

6 Khoa Bệnh nhiệt đới

Điều dưỡng hạng III 1 Cử nhân điều dưỡng

7 Khoa Nội nhi tổng hợp

Điều dưỡng hạng III 1 Cử nhân điều dưỡng

Trình độ chuyên môn tối thiểu
Số 

lượng
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Trình độ chuyên môn tối thiểu
Số 

lượng
TT Khoa Phòng Trung tâm

8 Khoa Tai mũi họng

Điều dưỡng hạng IV 1 Cao đẳng điều dưỡng

9
Khoa Chấn thương chỉnh hình - 

Bỏng

Điều dưỡng hạng III 1 Cử nhân điều dưỡng

10 Khoa Sản bệnh

Hộ sinh hạng III 1
Đại học điều dưỡng chuyên ngành hộ 

sinh, phụ sản; Đại học hộ sinh  

Hộ sinh hạng IV 1
Cao đẳng điều dưỡng chuyên ngành hộ 

sinh, phụ sản; Cao đẳng hộ sinh

11 Khoa Đẻ

Hộ sinh hạng III 1
Đại học điều dưỡng chuyên ngành hộ 

sinh, phụ sản; Đại học hộ sinh 

Hộ sinh hạng IV 1
Cao đẳng điều dưỡng chuyên ngành hộ 

sinh, phụ sản; Cao đẳng hộ sinh

12 Khoa Phụ ngoại

Hộ sinh hạng III 1
Đại học điều dưỡng chuyên ngành hộ 

sinh, phụ sản; Đại học hộ sinh 

Hộ sinh hạng IV 2
Cao đẳng điều dưỡng chuyên ngành hộ 

sinh, phụ sản; Cao đẳng hộ sinh

13 Khoa Phụ nội tiết

Hộ sinh hạng III 1
Đại học điều dưỡng chuyên ngành hộ 

sinh, phụ sản; Đại học hộ sinh 

14 Khoa Sản- Kế hoạch hóa gia đình

Hộ sinh hạng III 1
Đại học điều dưỡng chuyên ngành hộ 

sinh, phụ sản; Đại học hộ sinh 



Trình độ chuyên môn tối thiểu
Số 

lượng
TT Khoa Phòng Trung tâm

Hộ sinh hạng IV 1
Cao đẳng điều dưỡng chuyên ngành hộ 

sinh, phụ sản; Cao đẳng hộ sinh

16 Khoa Hồi sức cấp cứu sơ sinh

Điều dưỡng hạng III 4 Cử nhân điều dưỡng

Điều dưỡng hạng IV 1 Cao đẳng điều dưỡng

17 Khoa Sơ sinh

Điều dưỡng hạng III 1 Cử nhân điều dưỡng

Điều dưỡng hạng IV 1 Cao đẳng điều dưỡng

18 Khoa Hồi sức tích cực ngoại khoa

Điều dưỡng hạng III 1 Cử nhân điều dưỡng

Điều dưỡng hạng IV 2 Cao đẳng điều dưỡng

19
Phòng Vật tư kỹ thuật (Trang thiết 

bị y tế)

Kỹ sư hạng III (TTB YT) 3
Đại học chuyên ngành điện- điện tử, 

Điện tử Y sinh

B
Cận lâm sàng (Gồm các khoa phục 

vụ cho việc chẩn đoán, điều trị)

1 Khoa Thăm dò chức năng

Điều dưỡng hạng III 1 Cử nhân điều dưỡng

2 Khoa Huyết học Vi sinh

Kỹ thuật y hạng IV 1
Cao đẳng chuyên ngành xét nghiệm y 

học

3 Khoa Sinh hóa Giải phẫu bệnh

Kỹ thuật y hạng IV 1
Cao đẳng chuyên ngành xét nghiệm y 

học

II
Dược và KSNK, môi trường, dinh 

dưỡng (tính chung)

1 Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn



Trình độ chuyên môn tối thiểu
Số 

lượng
TT Khoa Phòng Trung tâm

Điều dưỡng hạng IV 3 Cao đẳng điều dưỡng

III
Nhóm chức danh nghề nghiệp 

chuyên môn dùng chung

III
Nhóm hỗ trợ, phục vụ (gồm cả 

HĐLĐ)

BỆNH VIỆN SẢN NHI NGHỆ AN
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